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CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ, ý kiến các đại biểu dự họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022, tổ chức vào ngày 01 tháng 12 năm 2022,
QUYẾT NGHỊ:
[bookmark: muc_1]I. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2022
Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong tháng 11, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp hơn; các yếu tố rủi ro gia tăng cả về mức độ, phạm vi, tính chất trên quy mô toàn cầu. Trong nước, nền kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong các lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản. Trong tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời xây dựng và triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; thành lập 03 tổ công tác để tập trung xử lý các vấn đề quan trọng, cấp bách, mới phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng, các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản; yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2021. Mặt bằng lãi suất, tỷ giá được điều hành phù hợp. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt 116,1% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt 673,8 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ; xuất siêu ước đạt 10,6 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện đạt 19,7 tỷ USD, tăng 15,1%, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm qua.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 11 tháng tăng 8,6% so với cùng kỳ. Nông nghiệp phát triển ổn định; an ninh lương thực được bảo đảm. Thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 20,5% so với cùng kỳ, khách quốc tế 11 tháng đạt gần 3 triệu lượt, tăng gấp 21 lần cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng đạt gần 195 nghìn doanh nghiệp, tăng 33,2% so với cùng kỳ. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín tiếp tục đánh giá tích cực về kết quả và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh tiếp tục được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống người dân được quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường, tiếp tục khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo và phản ứng chính sách trong một số lĩnh vực chưa kịp thời. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu có xu hướng tăng chậm lại. Sức ép lạm phát còn cao, nhất là do các tác động từ bên ngoài. Các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản gặp khó khăn về thanh khoản, dòng tiền, tiềm ẩn rủi ro; cơ cấu lại một số tổ chức tín dụng yếu kém, việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; nợ xấu có xu hướng tăng; triển khai hỗ trợ lãi suất 2% chậm. Xuất hiện tình trạng doanh nghiệp trong một số lĩnh vực, địa bàn phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động, giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của một bộ phận người lao động.
Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đối mặt nhiều rủi ro, thách thức lớn, cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội; xung đột Nga - U-crai-na kéo dài; tăng trưởng kinh tế thế giới suy giảm mạnh và có dấu hiệu suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia. Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội, thuận lợi; nền kinh tế có quy mô còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu có hạn; một số thị trường xuất khẩu lớn bị thu hẹp; hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng bị thu hẹp; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; theo dõi sát, nắm chắc tình hình quốc tế, trong nước, phản ứng chính sách kịp thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động, tích cực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2022; trong đó, tập trung vào những nội dung sau:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name]1. Các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:
a) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật trên nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ. Đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các bộ, cơ quan trong xử lý công việc. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo, làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Chính phủ để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết dứt điểm các công việc cấp bách theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ.
b) Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của các nước, đối tác lớn về tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư và các chính sách quan trọng khác để phân tích, dự báo, kịp thời, chủ động chỉ đạo, điều hành hoặc đề xuất các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề phát sinh, nhất là trong điều hành sản xuất trong nước, cân đối cung cầu và bình ổn giá. Chủ động đề xuất, sớm xây dựng các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thực hiện giá thị trường, trong đó cần đánh giá kỹ tác động đối với kinh tế - xã hội, mặt bằng giá.
c) Tập trung giải ngân cao nhất kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 được giao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục về đầu tư công; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong khuôn khổ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia 
d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành cao nhất tiến độ được giao trong năm 2022 bảo đảm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2022.
đ) Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phối hợp chặt chẽ để có phương án xử lý phù hợp, kịp thời khi có những diễn biến phức tạp liên quan đến vấn đề giải quyết tiền gửi và trái phiếu doanh nghiệp... không để tác động đến sự ổn định kinh tế vĩ mô, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
e) Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để giữ ổn định thị trường, giá cả.
g) Tập trung chỉ đạo, khẩn trương tổ chức triển khai có kết quả Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
h) Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
i) Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tăng cường kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong việc thực hiện Kế hoạch về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, trong đó, tập trung các mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hàng hóa giả nhãn hiệu, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...; các loại hàng cấm như: ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng.
k) Các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu được phân công bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 12 năm 2022 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội.
l) Các bộ, cơ quan phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
m) Các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai việc cung cấp, tích hợp các dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ này.
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_2_name]2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, thích ứng kịp thời với diễn biến tình hình trong và ngoài nước. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với điều kiện thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.
b) Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, cung cấp vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên tạo động lực tăng trưởng, trong đó có các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Bảo đảm thanh khoản, an toàn của hệ thống ngân hàng gắn với tăng cường thanh tra, giám sát. Có giải pháp hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ, chuyển tài sản bằng tiền đồng sang ngoại tệ, tình trạng đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế.
c) Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung xử lý nợ xấu và xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15 tháng 11 năm 2019, trong đó lưu ý quy định phù hợp về sử dụng tiền gửi kho bạc nhà nước tại tổ chức tín dụng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2022; Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10 tháng 11 năm 2021 nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong việc mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, nâng cao tín nhiệm, tăng cường minh bạch thông tin và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.
d) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương xem xét ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ có hiệu quả, có khả năng trả nợ, đáp ứng các quy định pháp luật.
đ) Đánh giá kỹ tình hình triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại để có giải pháp thích hợp, trước mắt khẩn trương sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp thực tế để thúc đẩy, tạo thuận lợi cho việc giải ngân; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh vốn sang chương trình khác để nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Trên cơ sở Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu Kết luận 45 - KL/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt.
b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030.
c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tài chính, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để xử lý, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2022.
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp rà soát các kiến nghị của các bộ, cơ quan, địa phương về thời gian điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 giữa các dự án trong nội bộ của các bộ, cơ quan, địa phương, trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất phương án xử lý cụ thể, trong đó làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định; kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái để chỉ đạo trước khi trình cấp có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 12 năm 2022.
đ) Khẩn trương xây dựng, trình ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
e) Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2022.
[bookmark: dieu_4][bookmark: dieu_4_name]4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, nền tảng số... và chống thất thu thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chống trốn thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định. Nghiên cứu việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã ban hành, trong đó có thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, nhiên liệu bay...; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2022.
b) Khẩn trương đánh giá, rà soát kỹ, đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP) về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; bảo đảm công khai, minh bạch, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và an toàn, an ninh thị trường tài chính, tiền tệ.
[bookmark: dieu_5][bookmark: dieu_5_name]5. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Tiếp tục phát triển mạnh thị trường nội địa và mở rộng, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm xuất khẩu và chuỗi cung ứng, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế; khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết; chủ động, tích cực có các giải pháp ứng phó với các biện pháp, hàng rào kỹ thuật, các vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
b) Chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, quyết định thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện theo thẩm quyền theo đúng Kết luận của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ; làm tốt công tác truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống theo quy định; tuyệt đối không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
[bookmark: dieu_6][bookmark: dieu_6_name]6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại; bảo đảm đầy đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
[bookmark: dc_1]b) Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã được giao tại điểm b và d khoản 5 Mục I của Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2022 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 3 loại rừng cấp tỉnh, lập, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; xây dựng Kế hoạch hành động nhằm giải quyết triệt để các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các địa phương quy hoạch, phát triển vùng trồng, vùng nuôi các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của Đề án tăng cường xuất khẩu hàng hóa chính ngạch.
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung các giải pháp phòng, chống bệnh dại đối với gia súc, gia cầm; chủ động phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm ở các địa phương miền núi phía Bắc.
[bookmark: dieu_7][bookmark: dieu_7_name]7. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Tập trung triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2022 về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp...; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền có giải pháp tháo gỡ.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan, địa phương liên quan đánh giá tổng thể, rõ ràng cung, cầu thị trường bất động sản theo các phân khúc; rà soát kỹ các doanh nghiệp, dự án bất động sản, nhà ở, người có nhu cầu mua nhà ở để đánh giá tổng thể tình trạng thiếu vốn và đề xuất các giải pháp xử lý hiệu quả, phù hợp, khả thi; cắt giảm các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án bất động sản, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ, tăng nguồn cung cho thị trường.
c) Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2022.
d) Tập trung hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; kết nối, chia sẻ dữ liệu Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp trước năm 2009; kết nối, chia sẻ dữ liệu về thiết kế, mua bán, nghiệm thu của các dự án nhà ở; kết nối, chia sẻ dữ liệu số nhà và giấy phép xây dựng công trình, nhà ở.
[bookmark: dieu_8][bookmark: dieu_8_name]8. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm, bảo đảm khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, khởi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tháng 12 năm 2022.
b) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm thuận lợi, an toàn cho người dân.
[bookmark: dieu_9][bookmark: dieu_9_name]9. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết bất thường, góp phần phòng, chống, giảm nhẹ, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.
[bookmark: dc_2][bookmark: dc_3]b) Khẩn trương triển khai nhiệm vụ đã được giao tại điểm b và c khoản 8 Mục I của Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2022 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022 về nghiên cứu, bổ sung nội dung quy định việc giao đất cho nhà đầu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020 vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013; thúc đẩy đàm phán “Tuyên bố chính trị về thiết lập quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng” giữa Việt Nam với các nước G7 và các đối tác phát triển. Nghiên cứu, đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành để xây dựng kế hoạch thực hiện Tuyên bố chuyển đổi năng lượng công bằng theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
c) Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 - 2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến trình lập kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trước ngày 20 tháng 12 năm 2022.
d) Tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), hoàn thiện hồ sơ dự án Luật; chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan thực hiện lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật theo Kế hoạch số 329/KH-UBTVQH15 ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công an, Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan nghiên cứu, có giải pháp làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, nhà ở trong Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhà ở, giao dịch bất động sản, cơ sở y tế... và giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến đất đai, nhà ở, hoàn thành trong tháng 12 năm 2022.
[bookmark: dieu_10][bookmark: dieu_10_name]10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo... đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 bảo đảm an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh.
b) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động, có biện pháp động viên người lao động sau Tết sớm trở lại làm việc, nắm bắt tình hình về nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn để có phương án tổ chức kết nối cung - cầu lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết; hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui đón Tết; hạn chế phát sinh tranh chấp lao động và đình công trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
c) Theo dõi, nắm bắt tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là vào dịp năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng quy định. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các địa phương có liên quan rà soát danh sách người lao động bị mất, giảm việc làm trên cơ sở đồng bộ dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung để khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ.
d) Khẩn trương cập nhật, hoàn thiện Hệ thống dịch vụ công kết nối với Phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ sở dữ liệu an sinh xã hội để thực hiện nhóm dịch vụ công đăng ký khai tử cho đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội; hoàn thành việc tổng hợp dữ liệu của các đối tượng liên quan trong tháng 12 năm 2022 để đồng bộ làm sạch với dữ liệu dân cư.
[bookmark: dieu_11][bookmark: dieu_11_name]11. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thúc đẩy các hoạt động xúc tiến du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch mới; chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, sửa đổi các quy định để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút khách du lịch quốc tế; tập trung tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
[bookmark: dieu_12][bookmark: dieu_12_name]12. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ để tăng năng suất lao động; lựa chọn đầu tư có trọng điểm một số lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh để từng bước tiếp cận trình độ khu vực, quốc tế.
b) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả phối hợp cùng Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và các cơ quan liên quan xây dựng và thử nghiệm bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2022; đề xuất phương án triển khai chính thức từ năm 2023.
[bookmark: dieu_13][bookmark: dieu_13_name]13. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch COVID-19, sự xuất hiện của các biến chủng mới, có phương án ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19 trong mọi tình huống; chủ động các biện pháp ngăn ngừa và xử lý kịp thời dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác. Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế.
b) Khẩn trương đánh giá chủ trương, chính sách về tự chủ bệnh viện, việc thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền trong tháng 12 năm 2022.
c) Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh toàn quốc kết nối, chia sẻ Giấy chứng sinh điện tử, Giấy báo tử điện tử với Phần mềm dịch vụ công liên thông tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện nhóm dịch vụ công đăng ký khai sinh.
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thống nhất mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe lái xe của các cơ sở y tế có đủ điều kiện phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế triển khai thực hiện.
[bookmark: dieu_14][bookmark: dieu_14_name]14. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tích cực thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; phối hợp với các bộ, cơ quan có giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, sức khỏe học đường tại các trường học; thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục và đào tạo đạt mục tiêu đề ra và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ điều chỉnh chế độ lương, phụ cấp cho giáo viên.
[bookmark: dieu_15][bookmark: dieu_15_name]15. Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành các dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; sớm trình Chính phủ xem xét, ban hành.
[bookmark: dieu_16][bookmark: dieu_16_name]16. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; chủ động, tích cực đôn đốc, phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện các dự án luật, đề nghị xây dựng luật, kịp thời báo cáo Chính phủ thông qua để báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
[bookmark: dieu_17][bookmark: dieu_17_name]17. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030; tổ chức quán triệt, thi hành Luật Thanh tra năm 2022, sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Thanh tra, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.
[bookmark: dieu_18][bookmark: dieu_18_name]18. Bộ Quốc phòng chủ động các kế hoạch, phương án bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới đất liền, vùng biển, chống buôn lậu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.
[bookmark: dieu_19][bookmark: dieu_19_name]19. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Bảo đảm an ninh trên các địa bàn trọng điểm, trên các lĩnh vực, nhất là an ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư; nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp xử lý kịp thời những tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là liên quan đến các hoạt động tụ tập đông người do ảnh hưởng của các vụ án, vụ việc kinh tế.
b) Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, các loại hình tội phạm mới; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tung tin xấu, độc, sai sự thật; triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.
c) Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có ý kiến trước khi Chính phủ ban hành.
d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các bộ, cơ quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định trong Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về thủ tục, thời gian, số lần, số ngày lưu trú tại Việt Nam để thu hút khách du lịch quốc tế
[bookmark: dieu_20][bookmark: dieu_20_name]20. Bộ Ngoại giao chuẩn bị chu đáo, an toàn, hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao; tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, tăng cường đan xen lợi ích và tin cậy chính trị. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
[bookmark: dieu_21][bookmark: dieu_21_name]21. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:
a) Hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số, trình Chính phủ cho ý kiến để bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện, đánh giá về thành phần công nghệ thông tin thiết yếu và tiêu chuẩn, định mức để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan, địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, thúc đẩy truyền thông chính sách tập trung vào những vấn đề được Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết thời gian qua; công tác kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thu hút đầu tư...; nêu bật quyết tâm, nỗ lực của Đảng, Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương, sự tham gia của người dân, doanh nghiệp; kịp thời phản ánh những vấn đề bộc lộ từ thực tiễn, hạn chế tối đa các thông tin chưa được kiểm chứng, một chiều, gây hoang mang dư luận; tiếp tục phản bác kịp thời các thông tin sai trái, gây kích động.
[bookmark: dieu_22][bookmark: dieu_22_name]22. Văn phòng Chính phủ đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, hỗ trợ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm Phần mềm dịch vụ công liên thông; tổ chức sơ kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2022, trước khi nhân rộng trên toàn quốc từ tháng 01 năm 2023.
[bookmark: dieu_23][bookmark: dieu_23_name]23. Ủy ban Dân tộc khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 343/TB-VPCP ngày 01 tháng 11 năm 2022 về xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25 tháng 12 năm 2022.
[bookmark: dieu_24][bookmark: dieu_24_name]24. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại đối với 04/12 dự án còn lại. Tập trung xử lý các doanh nghiệp, dự án hoạt động thua lỗ, kém hiệu quả thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trực thuộc chủ động nghiên cứu đầu tư những dự án lớn, có tính lan tỏa để đóng góp hơn nữa vào phát triển kinh tế, nâng cao vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Khẩn trương phê duyệt và trình phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.
[bookmark: dieu_25][bookmark: dieu_25_name]25. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được giao năm 2022; phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai hiệu quả của các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, hỗ trợ an sinh xã hội.
[bookmark: muc_2]II. Về các giải pháp phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022
Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ bảo đảm thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trong đó, đẩy mạnh triển khai các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
[bookmark: dc_4][bookmark: dc_5]2. Tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử và tài khoản định danh điện tử khi thực hiện các giao dịch (quy định tại Điều 20 Luật Căn cước công dân, khoản 5 Điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử); các giải pháp thay thế sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự...
3. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2022, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022:
a) Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung thay thế Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính để phù hợp với quy định của Luật Cư trú năm 2020.
b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân thay thế sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.
c) Triển khai đồng bộ giải pháp hoàn thành hạ tầng kỹ thuật kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu về dân cư theo quy định tại Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Bộ Công an.
d) Khẩn trương số hóa dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, bảo mật thông tin trước khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
[bookmark: muc_3]III. Về dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
1. Các Bộ, cơ quan bám sát các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và các kết luận, nghị quyết, chỉ đạo liên quan của cấp có thẩm quyền, tình hình thực tế và yêu cầu chỉ đạo, điều hành để tiếp tục góp ý trực tiếp đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó xác định rõ chủ đề, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, làm rõ các chỉ tiêu cụ thể thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đề án cụ thể phải thực hiện trong năm 2023 nhằm khắc phục nhũng tồn tại, hạn chế từ trước, chú trọng giải quyết các công việc tồn đọng, xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tại Phiên họp và ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan tại khoản 1 nêu trên; tiếp tục hoàn thiện, lấy ý kiến của các bộ, cơ quan, địa phương, trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi hoàn thiện, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết này./.
 
	
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
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